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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

    HUYỆN TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

   Bản án số: 91/2017/HS-ST 

   Ngày: 06-9-2017 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông     o n   n  

         Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  u n    n    o -    u tr  n   r  n  t  u 

      u  n  u          u n   u  n   n    n   t n  B      –   n    u;                                                  

 n    u  n       n – B  t    u  n  o n  u  n   n    n   t n  B      – 

  n    u     

  h ng ng  i ti n h nh t  t ng t i  hi n t         

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông  u n     n   r  – Cán bộ  ò  

án n  n d n  u  n Tân Thành  t n  B      -   n    u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Ông   n   u n    m – K  m sát v  n. 

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2017  t    run  t m văn         t p  ộn    n     

  n  ả    u  n   n    n   t n  B      –   n    u  ét  ử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự 

t ụ lý số 92/2017/HSST ngày 21/7/2017  ố  vớ   á  b   áo:                                                       

   H  nh N  c X; t n     k á : Không, sinh năm 1997 t   B      –   n  

  u;     n  tr : k u p ố    t   tr n  ,  u  n    t n  B      –   n    u;   m 

tr : n   tr n; N  ề n    p: Công nhân; Trìn   ộ văn    : 5/12; Con ông  u n  

 ăn   và bà        K ều       t ; B   áo         v , con;   ền án  t ền sự: 

không; B   áo b  bắt ngày 31/3/2017 (C  m t   

   N    n V n M; t n     k á : K  n   sinh năm 1991 t   K  n    n ; 

    n  tr :        u  n    t n  K  n    n ;   m tr : k u p ố  , t   tr n    

 u  n    t n  B      –   n    u;    ề n    p:   ụ   ;  rìn   ộ văn    : k  n  

b  t    ; Con ông   u  n  u n    và bà   u  n      ; B   áo         v   

 on;   ền án  t ền sự: k  n ; B   áo b  bắt ngày 31/3/2017 (C  m t   

   H  nh Th nh  ; t n     k á : T, sinh n    23 01 2001 t   B      – 

  n    u;     n  tr :    X, khu Y  k u p ố    t   tr n     u  n    t n  B      

–   n    u;   m tr : k u p ố    t   tr n     u  n    t n  B      –   n    u; 

N  ề n    p: K  n ;  rìn   ộ văn    : 6/12; Con ông  u n         và bà 

  u  n  ; B   áo         v    on;   ền án  t ền sự: k  n ; B   áo t   n o     ó 

m t   
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 gư i  ại diện h p pháp của bị cáo    Ông  u n         và bà   u  n 

   s n  năm 1973      m  b   áo;  n    vắn  m t  b       m t). 

 gư i bào ch a cho bị cáo  :  n   r n  n      u t s   ộn  tá  v  n 

 run  t m tr     p p áp lý     n ớ  t n  B      –   n    u      m t  

 guyên  ơn dân s :  

-   n  t     p  n   u t      dựn  V 

       : X    p   n  B  qu n V  t  n  p ố          n   

          d  n t  o p áp lu t:  n    u  n  ăn K –   ám  ố   

          d  n t  o    qu ền:  n   r ơn   ăn         ơn   n vắn  m t). 

  - Công ty TNHH SMC T 

       :    n  W  K       u  n    t n  B      –   n    u  

          d  n t  o p áp lu t:  n  OKUNO Y –   ám  ố   

          d  n t  o    qu ền:  n   o n   run   .      ơn   n vắn  

m t   

 

                                              NỘI DUNG V   N: 

 

 áo tr n  số 95 K   -KT n    20/7 2017     V  n k  m sát n  n d n 

 u  n   n    n  tru  tố  á  b   áo về   n  v  p  m tộ  n   s u:  

 u n            u  n  ăn     u n     n       u  n  ơn     o n 

Văn            r  n  n t  n  l   l     l  b n b      n  u    o n    16 3 2017 v  

n    30 3 2017  á  b   áo    t ự     n     vụ  ắt trộm d    áp    n   n    ụ t   

n   s u: 

 ụ t   1:  ố  16 3 2017        ơn  ,  ăn      uốn     p   vớ  n  u t   

k u p ố    t   tr n     u  n     ron  l   uốn     p        r       n   n  tr  n  

  n  t  B  n     r     k u   n  n    p   I          u  n    ắt trộm d      n  

 ả b n   n  ý  K oản  23       n  n      ả b n   m t  o kìm  ộn  lự    án 

m u v n   d   k oản  60  m    tr n        má    n   n  tr  n  B  n     r    

  v      n  n o     n   á    òn  ơn  ,  ăn   v    v o   n  tr  n  tr m    n 

 ắt trộm 126 mét d    áp    n   n              1    300mm
2
 v  94 mét d   

 áp    n   n              1    240mm
2
       n  t     p  n   u t      

dựn  số V l  n   t  u    n  tron    n  tr  n     u       m    t  u t ụ      

24 000 000   n  v       n  u t  u       t  

 ụ t   2: K oản  22     n    30 3 2017           ơn     ăn   uốn     

p   vớ  n  u t   k u p ố    t   tr n     u  n     ron  l   uốn     p         r     

  n   n  t              k u   n  n    p       u  n    ắt trộm d    áp    n  

 ả b n   n  ý  K oản  23       n  n      ả b n   m t  o kìm  ộn  lự    án 

m u v n   d   k oản  60  m    tr n        má    n   n  t                  

     X v      n  n o     n   á    òn  ơn  ,  ăn      tr o qu    n  r o v o 

  n  tr  n    n  t     n  n      n   ắt trộm      85 mét d    áp    n   n  

lo               1   150mm
2
     u      ắt r  t  n  n  ều  o n d   k oản  90 

 m v  buộ  t  n      b    ăn          t  u t ụ    n sán  31 3 2017  u n   ăn 

    n  ơ qu n   ều tr    n   n  u  n   n    n    u t   v  k    n  n to n bộ 

  n  v  p  m tộ      mìn     
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    Bản k t lu n   n    á t   sản số: 39 K  n    05 4 2017      ộ    n  

  n    á t   sản  u  n   n    n     k t lu n: 126 mét d    áp    n   n  

CU/XPLE/PVC 1C x 300mm
2
   á tr : 66 793 557   n ; 94 mét d    áp    n 

  n              1    240mm
2
   á tr : 39 863 431   n ; 85 mét d    áp 

   n   n  lo               1   150mm
2 
  á tr : 23 225 400   n   

  t    n      vụ án: K  n  t u           

  ề trá   n   m d n sự:   n  t     p  n   u t      dựn  V v    n  t  

             u   u  á  b   áo p ả  l  n  ớ  b   t   n    á tr  t   sản b  m t 

t  o   á      ộ    n    n    á t   sản  

     01 9 2017 b    u  n        m  b   áo       nộp số t ền 10 000 000 

  n        tr  u   n      b   t   n    o  á    n  t  b  m t t   sản     n số t ền 

n        u  n s n   ơ qu n t     n  án      ử lý    

 ố  vớ    u  n  ơn   b     t tron  vụ t   n n    o t  n   ả  r  k oản  

00     45 n    31 3 2017 t    p           u  n    t n  B      –   n    u  

 ố  vớ   o n  ăn   v   ố  t  n  t n     ơ qu n   ều tr    n   n  u  n 

  n    n  t  p tụ   á  m n  n  n t  n  lai l   , khi n o l m r     c s   ử lý 

tron  vụ án k á   

      bản  áo tr n  số 95 K   -K  n    20 7 2017        n k  m sát 

n  n d n  u  n    t n  B      –   n    u    tru  tố  á  b   áo   u  n  ăn    

 u n         về tộ  “ rộm  ắp t   sản” t  o    m   k oản 2   ều 138     Bộ 

lu t  ìn  sự; b   áo  u n     n    về tộ  “ rộm  ắp t   sản” t  o k oản 1   ều 

138     Bộ lu t  ìn  sự .  

 Tại phiên tòa h m nay, t ên cơ s  việc   t h i và t anh  u n gi a nh ng 

ngư i tham gia t  t ng c ng khai, dân chủ và kh ng bị hạn ch   

 á  b   áo  u n            u  n  ăn     u n     n    k    n  n 

  n  v  p  m tộ  n   nộ  dun   áo tr n  tru  tố    n  n  n    n k  m sát tru  tố 

  n  tộ  d n   k  n  o n  

 u t s   r n  n       qu n    m b o        o b   áo  u n     n   : 

  n  ý về tộ  d n ,   ều lu t v  m    ề  u t  ìn  p  t         d  n    n k  m 

sát  ố  vớ  b   áo   u  n   n    n   ề n     ộ    n   ét  ử   m  ét   n v   trò 

    b   áo v   á  tìn  t  t   ảm n   n  : B   áo t ự     n vớ  v   trò  ản    ớ  

   p s    p  m tộ  l n   u v  t uộ  tr  n    p  t n    m tr n      t  n  k ẩn 

k    báo  ăn năn  ố   ả ; k   p  m tộ  b   áo l  n          t  n  n  n     tự t   

h n  v  p  m tộ      mìn  v   á    n  p  m; t   tò      d  n      ìn       n  ý 

b   t   n  cho  á  Công ty.  ề n     ộ    n   ét  ử áp dụn   á     m h, p, o 

k oản 1  k oản 2   ều 46;   ều 69 Bộ lu t  ìn  sự  áp dụn   ìn  p  t  ả  t o 

k  n     m      ố  vớ  b   áo l  p     p. 

B   áo  u n     n      n  ý vớ  ý k  n b o          lu t s   k  n     ý 

k  n b  sun  v  tr n  lu n  ì t  m  

    p   n tò       d  n    n k  m sát    p  n t      n  v  p  m tộ ,   u 

quả       n  v  p  m tộ      r   n  n t  n     các b   áo.  ừ        ề n     ộ  

  n   ét  ử tu  n bố  á  b   áo p  m tộ    n  n   bản  áo tr n     tru  tố v   ề 

n     ộ    n   ét  ử:  p dụn     m   k oản 2   ều 138 Bộ lu t  ìn  sự  ử p  t 

 á  b   áo  u n            u  n  ăn   m   b   áo từ 03   n 04 năm t ;  p 

dụn  k oản 1   ều 138 Bộ lu t  ìn  sự  ử p  t b   áo  u n     n    từ 06   n 
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09 t án  t  n  n    o    n  án tr o  t       n t ử t á   từ 12   n 18 t án    ề 

trá   n   m d n sự:  p dụn    ều 42 Bộ lu t d n sự    ều 589 Bộ lu t d n sự  

Buộ   á  b   áo l  n  ớ  b   t   n    á tr  t   sản   o  á    n  t   

 á  b   áo n   l   s u   n    n  ộ    n   ét  ử   m  ét   ảm n    ìn  

p  t  

 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

 

T ên cơ s  nội dung v  án, c n c  vào các tài  iệu t ong h  sơ     ư c 

thẩm t a,   t h i, t anh  u n tại phiên tòa, Hội   ng   t    nh n th y   

[1]  ề   n  v   qu  t   n  tố tụn       ơ qu n   ều tr    n   n  u  n    

  ều tr  v  n;    n k  m sát n  n d n  u  n   n    n   K  m sát v  n tron  quá 

trìn    ều tr   tru  tố    t ự     n   n  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t   tụ  qu    n  

    Bộ lu t tố tụn   ìn  sự   o      á    n  v   qu  t   n  tố tụn       ơ qu n 

t  n   n  tố tụn   n     t  n   n  tố tụn     t ự     n  ều   p p áp  

[2]     p   n tò    ét l   k    n  n tộ       á  b   áo p     p vớ  l   k    

t    ơ qu n   ều tr   p     p vớ   á     n     k á     tron     sơ vụ án         

t ẩm tr  t   p   n tò    ộ    n   ét  ử  ét t   :  

 ề tộ  d n :   o  á    m 16 3 2017 v  30 3 2017  u n            u  n 

 ăn     u n     n       lén l t  ắt trộm d    áp    n   n        n  t     

p  n   u t      dựn  V v    n  t               ron      b   áo   v    

t ự     n 02 vụ    á tr  t   sản     m  o t là 129 882 388   n ;  u n     n    

t ự     n 01 vụ    á tr  t   sản     m  o t l  23 225 400   n    ì v     ộ    n  

 ét  ử           ơ s  k t lu n   n  v       á  b   áo  u n            u  n 

 ăn      p  m vào tộ  “ rộm  ắp t   sản”      qu    n  t      m   k oản 2 

  ều 138 Bộ lu t  ìn  sự;  u n     n       p  m vào tộ  “ rộm  ắp t   sản” 

     qu    n  t   k oản 1   ều 138 Bộ lu t  ìn  sự. 

 3   ét t n     t  m    ộ:   n  v      b   áo l  n u     m   o     ộ      

  m p  m   n qu ền s    u về t   sản      p áp lu t bảo v       ản     n  

  u   n  n n n  tr t tự t       p  ơn    ron  vụ án n    á  b   áo      v    

  n   ố ý t ự     n   n  v  p  m tộ  n  n  k  n     sự b n b      u k t    t 

    v  p  n   n  n  u  n n     l    n  p  m   ản  ơn   

 ét v   trò     từn  b   áo:  á  b   áo  , M v     ều l  n  n  b   áo      

  u  n  ơn          t tron  vụ t   n n    o t  n  n    31 3 2017  r  r   k    

  ớn  t  m     trộm  ắp t   sản     n    u  n  ơn   l  n       uẩn b  v  

man  t  o   n   ụ l      kéo    t ự     n v     ắt d      n   ron     b   áo   

t ự     n     l n vớ  v   trò  ản    ớ     p s    n  n  s u    trự  t  p v n 

  u  n t   sản    t  u t ụ v        ơn        t ền t  u    ; B   áo M t  m         

l n  tu       n  vớ   ố  t  n   ơn   v   ăn      v o b n tron    n  t  n  n  b  

 áo k  n  trự  t  p  ắt d      n m      l  n       u  n số d   d  n r  b n n o   

  o b   áo          bán  b   áo t ự     n n  n  vớ  v   trò t     u  s u k   bán 

     t   sản   n        ơn     o t ền t  u    ; B   áo    t ự     n một l n vớ  

v   trò  ản    ớ     p s    t  m         t   t   sản    t  u t ụ n  n            

   n  t ền do      bán      t   sản   ì v      n t   t p ả      ìn  p  t t ơn  
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  n  vớ  m    ộ   n  v  m   á  b   áo    t ự     n  n  m   áo dụ   á  b   áo 

t  n  n     tốt v       u tr n  p òn  n ừ  tộ  p  m   un    

[4]  ề tìn  t  t tăn  n n     ảm n  :  á  b   áo   v  M t  m     t ự     n 

    l n n n   n áp dụn     m   k oản 1   ều 48 Bộ lu t  ìn  sự  ố  vớ   á  b  

 áo  Quá trìn    ều tr  v  t   p   n tò   á  b   áo    t  n  k ẩn k    báo  ăn năn 

 ố   ả    á  b   áo         t ền án t ền sự; t   tò   ả b  b   áo   n  ý l  n  ớ  b   

t   n  to n bộ t   t       r ớ  k    ét  ử b   áo      tá   ộn       ìn    n  số 

t ền 10 000 000   n     b   t   n  t   t      k ắ  p ụ    u quả cho hai Công ty; 

 ố  vớ  b   áo   k   p  m tộ  mớ  16 tu   02 t án  07 n     p  m tộ  l n   u 

t uộ  tr  n    p  t n    m tr n , s u k   p  m tộ       u t   t    ơ qu n   ều 

tra, b   áo    nơ     tr  r  r n    ì v      n áp dụn   á     m p k oản 1  k oản 2 

  ều 46 B     ố  vớ  b   áo  ; áp dụn   á     m b  p k oản 1  k oản 2   ều 

46;   ều 47 B     ố  vớ  b   áo     ử d ớ  m   t  p n  t     k un   ìn  p  t; 

 p dụn    á     m    p k oản 1  k oản 2   ều 46;   ều 69    ều 74 v    ều 60 

B     ố  vớ  b   áo L, k  n    n t   t p ả   á   l  m       ám sát    áo dụ  t   

 ộn    n    n       ều k  n    p b   áo tr  t  n  n              o     ộ   

[5]  ề trá   n   m d n sự:     tò   á  b   áo      v  n         d  n     b  

 áo     n  ý l  n  ớ  b   t   n    o   n  t     p  n   u t      dựn  V v  

Công ty TNHH SMC T t  o k t lu n   n    á l  p     p;  ố  vớ  số t ền 

10 000 000   n  m  b    u  n        m  b   áo       nộp   n t m        b   

t   n  5 000 000   n    o   n  t     p  n   u t      dựn  V v  b   t   n  

5 000 000   n    o Công ty TNHH SMC T.  

[6   ề  ử lý v t    n :  o k  n  t u          số d      n l  t n  v t     

vụ án n n k  n    m  ét  ử lý  

[7   á  b   áo p ả  nộp án p   v       qu ền k án   áo t  o qu    n      

p áp lu t   

 

Vì các  ẽ t ên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  u  n bố  á  b  cáo  u n            u  n  ăn     u n     n  L 

p  m tộ  “ rộm  ắp t   sản”  

 p dụn     m   k oản 2   ều 138;    m p k oản 1  k oản 2   ều 46;    m 

  k oản 1   ều 48 Bộ lu t  ìn  sự. 

          ử p  t b   áo  u n       X 02 (Hai) t   t      n    p   n   ìn  p  t t  

t n  từ n    31-3-2017. 

 

 p dụn     m   k oản 2   ều 138;    m b  p k oản 1  k oản 2   ều 46; 

   m   k oản 1   ều 48;   ều 47 Bộ lu t  ìn  sự. 

          ử p  t b   áo   u  n  ăn M 01   ột  năm 06   áu  t án  t   t      n 

   p   n   ìn  p  t t  t n  từ n    31-3-2017. 

Áp dụn  k oản 1   ều 138;    m    p k oản 1  k oản 2   ều 46;   ều 69; 

  ều 74;   ều 60 Bộ lu t  ìn  sự. 

          ử p  t b   áo  u n     n    06   áu  t án  tù n  n    o    n  án tr o  

t       n t ử t á   l  01   ột  năm t n  từ n    tu  n án (06-9-2017). 
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    o b   áo  u n     n      o    b n n  n d n t   tr n     u  n    t n  

B      –   n    u v       ìn  b   áo    trá   n   m p ố    p vớ     b n n  n 

dân t   tr n     ám sát    áo dụ  b   áo tron  t       n t ử t á    

Trong tr  n    p n        n  án tr o t        nơ     tr  t ì t ự     n t  o 

qu    n  t   k oản 1   ều 69  u t t     n  án  ìn  sự  

 

2.  ề trá   n   m d n sự:  p dụn    ều 589 Bộ lu t d n sự năm 2015  

- Cá  b   áo Hu n            u  n  ăn   b   t   n    o   n  t     

p  n   u t      dựn  V t n  số t ền 106 656 988   n ; m   b   áo b   t   n  

53 328 494   n   

- Cá  b   áo  u n            u  n  ăn   v   n   u n          b  

  u  n   l      m  b   áo  u n     n    b   t   n    o Công ty TNHH SMC 

T t n  số t ền 23 225 400   n ; b   áo      v   n    b    m   b n b   t   n  

7 741 800   n   

 ố  vớ  số t ền 10 000 000   n  m  b    u  n        m  b   áo   u  n 

 ăn       nộp   n t m        b   t   n  5 000 000   n    o Công ty    p  n 

  u t      dựn  V v  b   t   n  5 000 000   n    o Công ty TNHH SMC T. 

    o b  n l   t u t ền số 0008174 n    01-9-2017          ụ  t     n  án d n 

sự  u  n    t n  B      –   n    u   

 

3.  ề  ử lý v t    n : K  n    m  ét  ử lý  

 

4.  ề án phí:  p dụn    ều 99 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự v       qu  t 

326 2016  B    14 n    30 12 2016        b n     n  vụ  uố   ộ   

-  n p    ìn  sự sơ t ẩm:  á  b   áo Hu n            u  n  ăn    

 u n     n    m   b   áo p ả  nộp 200 000 (H   trăm n  ìn)   n .  

-  n p   d n sự sơ t ẩm:  á  b   áo  u n            u  n  ăn   m   b  

 áo nộp 3 053 500   n ;  n   u n          b    u  n   nộp 387 000   n   

 

5.  ron  t      n 15 n    k  từ n    tu  n án   á  b   áo, n         d  n 

  p p áp     b   áo, n     b o       n u  n  ơn d n sự    qu ền k án   áo    

  u   u  ò  án n  n d n t n  B      -   n    u  ét  ử p    t ẩm   ố  vớ  

n     vắn  m t t   p   n tò  t      n k án   áo t n  từ n    n  n      bản án 

 o   bản án      n  m   t   n  k    ./.  

TM  HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

                                                                        Thẩm phán – Chủ t a phiên tòa 
 ơi nhận  
-      t n  B   ; 

-  K    t n  B   ; 

-  K     u  n   n    n ; 

-   n   n  u  n   n    n ;                     Ký  

-   òn     27   n   n t n  B   ; 

-        u  n   n    n ; 

-       p áp t n  B -VT; 

- B   áo; n     t  m     tố tụn ;  Lê Hoàng Anh 

-   u    sơ. 

                                                                        


